
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11, Ngõ 76, Đường Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH BẢO PHÁT

0108321464

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su; 
Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 
Sản xuất tinh dầu tự nhiên;
Sản xuất nước chưng cất

2029

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ  tư vấn bất động sản;
Dịch vụ quản lý bất động sản;
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư;

6820

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH BẢO PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH BAO PHAT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: LINH BAO PHAT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948990916
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản

4620

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Đại lý du lịch 7911

9. Điều hành tua du lịch 7912

10. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

11. Quảng cáo 7310

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

15. Dịch vụ ăn uống khác 5629

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
trừ hoạt động đấu giá tài sản

4791

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

24. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

25. Bán buôn gạo 4631

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thực phẩm
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632(Chính)

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

29. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý, môi giới

4610
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HỒNG 
QUÂN

Số 2, ngõ 61, Lạc 
Long Quân, tổ 11, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 49,000

Tổng số 49.000 490.000.000 49,000

0010920135
42

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

31. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

8620

32. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề 

8532

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật chăm sóc da mặt, chăm 
sóc da toàn thân, massage cơ thể, massage chân, xông hơi, kỹ 
thuật thẩm mỹ, trị mụn trứng cá, trang điểm, làm đẹp… 

8559

34. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
trừ: hoạt động thể thao, hoạt động day ấn huyệt và xong hơi 
bằng thuốc y học cổ truyền, vật lý trị liệu, hoạt động y tế

9610

35. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM THỊ 
LINH

thôn 1, Xã Phù 
Vân, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 50,000

Tổng số 50.000 500.000.000 50,000

0351840011
82

3 PHẠM THỊ 
HỒNG

Xóm 5, Xã Liêm 
Chung, Thành 
phố Phủ Lý, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

168346953

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035184001182
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn 1, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn 1, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ LINH Nữ

17/12/1984 Kinh Việt Nam

15/06/2016 Cục cảnh sát DKQL về cư trú và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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